
- Người mua hàng: ............................................................................................

- Chức vụ: ............................................................................................

MG NT MG NT

1  Sữa bột toàn phần Kg 3,20 2,76 0,44 275.400 760.104 121.176 

2  Gạo tẻ máy Kg 17,40 15,60 1,80 25.200 393.120 45.360 

3  Trứng gà Kg 13,80 12,60 1,20 69.300 873.180 83.160 

4  Thit lợn mông Kg 1,50 1,30 0,20 140.700 182.910 28.140 

5  Tôm đồng Kg 1,20 1,10 0,10 296.100 325.710 29.610 

6  Mộc nhĩ Kg 0,20 0,15 0,05 151.200 22.680 7.560 

7  Nấm hương khô Kg 0,20 0,16 0,04 325.500 52.080 13.020 

8  Rau mùng tơi Kg 6,00 5,30 0,70 29.400 155.820 20.580 

9  Cua đồng Kg 2,00 1,85 0,15 178.500 330.225 26.775 

10  Hành lá (hành hoa) Kg 0,10 0,09 0,01 65.100 5.859 651 

11  Rau mùi Kg 0,10 0,09 0,01 79.800 7.182 798 

12  Dầu đậu tương Kg 1,70 1,45 0,25 71.280 103.356 17.820 

13  Bột canh Kg 0,70 0,62 0,08 29.160 18.079 2.333 

14  Nước mắm cá Kg 0,20 0,18 0,02 25.920 4.666 518 

15  Hành củ tươi Kg 0,10 0,09 0,01 73.500 6.615 735 

16  Quả thanh long Kg 12,50 10,70 1,80 50.400 539.280 90.720 

17  Gạo tẻ máy Kg 3,90 3,90 25.200 98.280 
18  Gạo nếp cái Kg 0,50 0,50 31.500 15.750 

19  Đậu xanh (hạt) Kg 0,50 0,50 52.500 26.250 

20  Thịt bò loại 1 Kg 2,00 2,00 294.000 588.000 

21  Thit lợn mông Kg 1,90 1,90 140.700 267.330 

22  Cà rốt Kg 2,00 2,00 23.100 46.200 

23  Gạo tẻ máy Kg 0,90 0,90 25.200 22.680 

24  Gạo nếp cái Kg 0,10 0,10 31.500 3.150 

25  Đậu xanh (hạt) Kg 0,10 0,10 52.500 5.250 

26  Thịt lợn nạc Kg 0,60 0,60 159.600 95.760 

27  Sữa chua uống(hộp) Kg 3,42 3,42 52.863 180.792 

28  Bí ngô Kg 0,40 0,40 23.100 9.240 

Cộng 4.822.676 805.828 
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* Tổng số suất ăn: 245 - 3 tuổi: 48 - Cháo:

Trong đó: + Mẫu giáo: 210 - 4 tuổi: 66 + Nhà trẻ: 35 - Cơm nát:

- 5 tuổi: 96 - Cơm thường: 35

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT

Sữa bột toàn phần 2,76 0,44 2,76 0,44 745,2 118,8 717,6 114,4 1.048,8 167,2 13.634,4 2.173,6

Gạo tẻ máy 15,60 1,80 15,60 1,80 1.232,4 142,2 156,0 18,0 11.840,4 1.366,2 53.664,0 6.192,0

Trứng gà 12,60 1,20 10,84 1,03 1.603,7 152,7 1.257,0 119,7 54,2 5,2 17.987,8 1.713,1

Thit lợn mông 1,30 0,20 1,27 0,20 242,1 37,2 475,2 73,1 4.280,6 658,6

Tôm đồng 1,10 0,10 0,99 0,09 182,2 16,6 17,8 1,6 891,0 81,0

Mộc nhĩ 0,15 0,05 0,14 0,05 14,3 4,8 0,3 0,1 87,8 29,3 410,4 136,8

Nấm hương khô 0,16 0,04 0,14 0,04 51,8 13,0 5,8 1,4 33,8 8,5 394,6 98,6

Rau mùng tơi 5,30 0,70 4,40 0,58 88,0 11,6 61,6 8,1 615,9 81,3

Cua đồng 1,85 0,15 0,57 0,05 70,5 5,7 18,9 1,5 11,5 0,9 498,9 40,5

Hành lá (hành hoa) 0,09 0,01 0,07 0,01 0,9 0,1 3,1 0,3 15,8 1,8

Rau mùi 0,09 0,01 0,08 0,01 2,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 12,2 1,4

Dầu đậu tương 1,45 0,25 1,45 0,25 1.450,0 250,0 13.050,0 2.250,0

Bột canh 0,62 0,08 0,62 0,08

Nước mắm cá 0,18 0,02 0,18 0,02 9,2 1,0 0,0 0,0 6,5 0,7 63,0 7,0

Hành củ tươi 0,09 0,01 0,07 0,01 0,9 0,1 0,3 0,0 3,0 0,3 17,8 2,0

Quả thanh long 10,70 1,80 10,70 1,80 139,1 23,4 930,9 156,6 4.280,0 720,0

Gạo tẻ máy 3,90 3,90 308,1 39,0 2.960,1 13.416,0

Gạo nếp cái 0,50 0,50 43,0 7,5 372,5 1.720,0

Đậu xanh (hạt) 0,50 0,49 114,7 11,8 260,2 1.607,2

Thịt bò loại 1 2,00 1,96 411,6 74,5 2.312,8

Thit lợn mông 1,90 1,86 353,8 694,5 6.256,3

Cà rốt 2,00 1,79 26,9 3,6 139,6 698,1

Gạo tẻ máy 0,90 0,90 71,1 9,0 683,1 3.096,0

Gạo nếp cái 0,10 0,10 8,6 1,5 74,5 344,0

Đậu xanh (hạt) 0,10 0,10 22,9 2,4 52,0 321,4

Thịt lợn nạc 0,60 0,59 111,7 41,2 817,3

Sữa chua uống(hộp) 3,42 3,42 215,5 153,9 123,1 3.420,0

Bí ngô 0,40 0,33 1,0 0,3 19,9 88,2

3.618,2 659,3 2.022,1 299,0 3.255,5 505,4 1.674,5 282,8 17.814,1 2.696,0 135.826,8 22.244,6

17,2 18,8 9,6 8,5 15,5 14,4 8,0 8,1 84,8 77,0 646,8 635,6

11,7 11,4 7,8 7,6 11,6 13,6 5,0 5,8 78,0 68,8 615,0 600,0

21,3 19,1 14,2 12,7 19,1 19,6 8,2 8,4 106,2 79,4 726,0 651,0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:

- Hôm trước mang sang:

- Đã chi: đ * Bữa chiều:

- Thừa: đ

- Thiếu: *Ăn giữa giờ: 

- Luỹ kế: đ

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%

Cộng

-  Sữa bột shizu

- NT: Sữa chua uống cháo thịt băm

NT

- Canh mùng tơi nấu cua/ Thanh long 

tráng miệng- MG: Cháo thịt bò cà rốt

- Cơm,trứng gà tôm thịt hấp mộc

MG

-6.100

MG

5.628.504

396

6.496

Bình quân thực tế /1 trẻ

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

5.635.000

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TUẤN

Chất dinh dưỡng (g)

Ngày  25  tháng  02  năm  2025

Số lượng         

(kg)

BẢNG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN
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